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                                                  I. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài
  
Mỗi một nội dung trong chương trình toán phổ thông đều có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển tư duy của học sinh. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên phải đặt ra cái đích là giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản, hình thành phương pháp, kỹ năng, kỹ xảo, từ đó tạo được thái độ và động cơ học tập đúng đắn. Thực tế dạy và học cho chúng ta thấy còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết như học sinh học tích phân còn yếu, chưa hình thành được kỹ năng, kỹ xảo trong quá trình giải toán. Đặc biệt năm học 2016- 2017, là năm học đầu tiên thực hiện thi trắc nghiệm môn toán trong kỳ thi THPT Quốc gia, nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 12, những học sinh sử dụng kết quả môn Toán để xét Đại học- Cao đẳng cần phải làm được câu hỏi về tích phân, đặc biệt là những câu hỏi vận dụng kiến thức về tích phân để giải quyết các bài toán trong đời sống hàng ngày. Để làm được câu hỏi này đòi hỏi học sinh ngoài việc học tốt kiến thức về nguyên hàm, tích phân còn phải biết vận dụng vào bài toán cụ thể và biết quy lạ về quen. 

  
Từ thực tiễn giảng dạy và bồi dưỡng học sinh ôn thi đại học nhiều năm, cùng với kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy. Tôi đã tổng hợp, khai thác nhiều chuyên đề về tích phân. Trong SKKN này tôi xin chia sẻ : ‘‘Giải pháp giúp học sinh lớp 12 phát huy khả năng giải bài toán tích phân trong kỳ thi THPT Quốc gia ”.

Đây là một nội dung quan trọng, hay trong chương trình giải tích lớp 12 nên đã có rất nhiều tài liệu, sách viết cũng như rất nhiều thầy cô giáo và học sinh say sưa nghiên cứu và học tập. Tuy nhiên việc đưa ra hướng tiếp cận và quy lạ về quen đối với bài toán này nhiều sách tham khảo vẫn chưa đáp ứng được cho người đọc. Đặc biệt nhiều em học sinh lớp 12 học tích phân và vận dụng nó ở những bài toán thực tế còn khó khăn. Chính vì vậy việc đưa ra sáng kiến kinh nghiệm này là cần thiết, làm các em hiểu sâu hơn về bài toán này và yêu thích chủ đề tích phẩn trong giải tích lớp 12.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Qua nội dung đề tài này chúng tôi mong muốn cung cấp cho người đọc nắm được cách tiếp cận bài toán, quy lạ về quen, đồng thời giúp cho học sinh một số kiến thức, phương pháp và các kỹ năng cơ bản để học sinh có thể giải quyết các bài toán tích phân, hình thành cho các em thói quen tìm tòi tích lũy và rèn luyện tư duy sáng tạo, giải quyết các bài toán trong đời sống xã hội, chuẩn bị tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia. 

1.3. Đối tượng nghiên cứu
           Chúng tôi tập trung nghiên cứu một số tính chất về tích phân, nghiên cứu về câu hỏi tích phân ở dạng trắc nghiệm khách quan, nghiên cứu về ứng dụng của tích phân để tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay và vận dụng nó trong các bài toán thực tế của đời sống xã hội. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu
Trong phạm vi của đề tài, chúng tôi sử dụng kết hợp các phương pháp như: phương pháp thống kê – phân loại; phương pháp phân tích – tổng hợp- đánh giá; phương pháp vấn đáp - gợi mở, nêu ví dụ; phương pháp diễn giải... và một số phương pháp khác như phương pháp quy lạ về quen, sử dụng máy tính để hổ trợ tìm đáp án trong câu hởi trắc nghiệm khách quan.

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm

Vấn đề chúng tôi nghiên cứu được dựa trên cơ sở nội dung nguyên hàm-tích phân của giải tích 12 [1]. Khi giải bài tập toán, người học phải được trang bị các kỹ năng suy luận, liên hệ giữa cái cũ và cái mới, giữa bài toán đã làm và bài toán mới. Các tiết dạy bài tập của một chương phải được thiết kế theo hệ thống chuẩn bị sẵn từ dễ đến khó nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong quá trình giảng dạy, phát huy tính tích cực của học sinh. Hệ thống bài tập giúp học sinh có thể tiếp cận và nắm bắt những kiến thức cơ bản nhất, và dần dần phát triển khả năng tư duy, khả năng vận dụng các kiến thức đã học một cách linh hoạt vào giải toán và trình bày lời giải. Từ đó học sinh có hứng thú và động cơ học tập tốt .Trong quá trình giảng dạy nội dung nguyên hàm-tích phân của giải tích lớp 12 của trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên, tôi thấy kỹ năng giải bài toán tích phân của học sinh còn yếu, đặc biệt là những bài toán vận dụng tích phân. Do đó cần phải cho học sinh tiếp cận bài toán một cách dễ dàng, quy lạ về quen, thiết kế trình tự bài giảng hợp lý giảm bớt khó khăn giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản, hình thành phương pháp, kĩ năng, kĩ xảo và lĩnh hội lĩnh kiến thức mới, xây dựng kỹ năng làm các bài toán trắc nghiệm khách quan, từ đó đạt kết quả cao nhất có thể được trong kiểm tra, đánh giá và kỳ thi THPT Quốc gia.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Nội dung nguyên hàm- tích phân là một phần kiến thức tương đối khó với học sinh. Học sinh rất nhanh quên và không vận dụng được những kiến thức đã học vào giải toán. Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, nội dung này đưa ra dưới hình thức trắc nghiệm và gắn liền với những vấn đề thực tế của đời sống xã hội. Với tình hình ấy để giúp học sinh định hướng tốt hơn trong quá trình giải bài toán tích phân, người giáo viên cần tạo cho học sinh thói quen tiếp cận bài toán, khai thác các yếu đặc trưng của bài toán để tìm lời giải. Trong đó việc hình thành cho học sinh kỹ năng quy lạ về quen, kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi, kỹ năng đọc hiểu bài toán thực tế. 

            Chính vì vậy đề tài này đưa ra giúp giáo viên hướng dẫn bài toán tích phân cho học sinh với cách tiếp cận dễ hơn, giúp học sinh có điều kiện hoàn thiện các phương pháp và rèn luyện tư duy sáng tạo của bản thân, chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia.

 Vậy tôi mong muốn các đồng nghiệp và học sinh ngày càng vận dụng tốt các kiến thức tích phân để đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết bài toán tích phân một cách chính xác và nhanh nhất.

2.3. Các biện pháp thực hiện
2.3.1. Một số kiến thức cần nhớ 

 a) Bảng nguyên hàm
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 b) Định nghĩa tích phân
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c) Các tính chất về tích phân
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c) Các phương pháp tìm tích phân
*) Phương pháp đổi biến số 
*) Phương pháp tìm tích phân từng phần

d) Một số công thức đặc biệt
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 với f(x) là hàm số chẳn trên đoạn [-a;a]
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2.3.2. Các giải pháp

a) Giải pháp 1:  Vận dụng định nghĩa tích phân để giải quyết các bài toán. 
Trong giải pháp này giáo viên cần ôn lại kiến thức về nguyên hàm, bảng nguyên hàm; giáo viên cần cho học sinh sử dụng linh hoạt công thức về định nghĩa tích phân; giáo viên cần xây dựng các ví dụ đa dạng, có ví dụ ở dạng tự luận, có ví dụ ở dạng trắc nghiệm để học sinh thấy được định nghĩa tích phân là một phần quan trọng trong nội dung này và trong kỳ thi THPT Quốc gia.
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Ví dụ 1:  Tính tích phân 
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Như vậy trong ví dụ này, giáo viên cần cho học sinh nắm được bảng nguyên hàm và định nghĩa tích phân.
Ví dụ 2:  Cho 
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Trong ví dụ này, giáo viên cần cho học sinh khai thác tối đa định nghĩa tích phân.
Ví dụ 3:  Cho 
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Ví dụ 4:  Cho 
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Như vậy trong ví dụ này, giáo viên cần làm cho học sinh biết chuyển giả thiết về công thức định nghĩa tích phân , vận dụng bảng nguyên hàm để tính . Trong ví dụ này, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ tìm đáp án đúng nhanh nhất.
b) Giải pháp 2:  Vận dụng các tính chất của tích phân để giải quyết bài toán.
Trong giải pháp này, giáo viên cần làm cho học sinh biết sử dụng linh hoạt các tính chất của tích phân ở những ví dụ cụ thể, tính chất nào được áp dụng đối với ví dụ nào. Từ đó học sinh sẽ hiểu sâu và nhận biết, vận dụng các tính chất của tích phân dễ dàng hơn; học sinh sẽ có động lực nghiên cứu, đam mê và yêu thích nội dung này.

Ví dụ 5:  Cho 
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Như vậy trong ví dụ này, giáo viên cần cho học sinh nhận thức được là phải khai thác được giả thiết, muốn vậy học sinh phải sử dụng tính chất của tích phân và chuyển đổi 
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Ví dụ 6:  Cho 
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Như vậy trong ví dụ này, giáo viên cần cho học sinh nhận thức được là phải khai thác được giả thiết, muốn vậy học sinh phải sử dụng tính chất của tích phân và chuyển đổi 
[image: image64.wmf])

1

cos

3

(

+

x

f

 về 
[image: image65.wmf])

(

t

f

 bằng cách đặt 
[image: image66.wmf]1

cos

3

+

=

x

t

.
Ví dụ 7:  Tính tích phân  
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Trong ví dụ này, học sinh phải nhận thức là phải phá được dấu giá trị tuyệt đối, tức 

 phải chèn số 1 và áp dụng tính chất của tích phân để tách tích phân đã cho thành tổng của hai tích phân.
Ví dụ 8:  Cho hàm số 
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Qua ví dụ này, học sinh được rèn luyện kỹ năng kết hợp các tính chất về tích phân.
Ví dụ 9:  Cho 
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Ví dụ 10:  Cho 
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c) Giải pháp 3: Củng cố phương pháp tìm tích phân thông qua kỹ thuật quy lạ về quen, kỹ thuật chuyển từ khó về dễ. 

Thông qua giải pháp này, giáo viên rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, quy lạ về quen, xây dựng được các bước tìm tích phân bằng phương pháp đổi biến số và phương pháp tìm tích phân từng phần. Học sinh sẽ nhận dạng được và tự tin hơn khi gặp bài toán sử dụng các phương pháp tìm tích phân.
Ví dụ 11:  Cho tích phân 
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Qua ví dụ này, học sinh nhận thức được rằng: Đây là phương pháp đổi biến số, phải chuyển đổi cận, phải đưa biểu thức 
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Ví dụ 12:  Cho tích phân 
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Qua ví dụ này, giáo viên học sinh nhận thức được rằng:  Đây là phương pháp tìm tích phân từng phân, phải lựa chọn 
[image: image104.wmf]dv
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 thích hợp. 
d) Giải pháp 4: Rèn luyện kỹ năng tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay thông qua hình ảnh trực quan. 

Với giải pháp này, học sinh vừa thấy được mối liên hệ giữa tích phân và diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay, vừa hiểu rỏ được bản chất của tích phân là gì?
Đồng thời hình thành và phát triển tư duy trừu tượng, quy lạ về quen, kỹ năng phân tích khi giải quyết bài toán.

Ví dụ 13:  Cho hình thang cong 
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Ví dụ 14:  Cho hình thang cong 
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Ví dụ 15:  Cho đồ thị hàm số y=f(x), xét hình phẳng như hình vẽ (phần gạch chéo).

Chọn mệnh đề đúng?        
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e) Giải pháp 5:  Vận dụng tích phân trong những bài toán thực tế của đời sống xã hội. 

Thông qua giải pháp này để tạo hứng thú cho học sinh, học sinh thấy được mối liên hệ giữa tích phân và đời sống xã hội, học sinh cảm thấy không nhàm chán khi học nội dung này. Cũng qua đó rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, tổng hợp, quy lạ về quen.
Ví dụ 16:  Một ô tô đang chạy với vận tốc 10
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 thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc 
[image: image137.wmf])

/

(

10

5

)

(

s

m

t

t

v

+

-

=

, trong đó 
[image: image138.wmf]t


là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?
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Ví dụ 17:    Ông An có một mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn bằng 16
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 và độ dài trục bé bằng 10
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. Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng 8
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 và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng( như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là 100000đồng/1
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f) Giải pháp 6:  Hướng dẫn kỹ thuật dùng máy tính bỏ túi trong một số trường hợp làm bài toán trắc nghiệm. 
Trong giải pháp này, giáo viên cần truyền cho học sinh các kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi để giải quyết một số bài toán tích phân ở dạng trắc nghiệm khách quan. Qua đó học sinh sẽ có nhiều lựa chọn, nhiều phương án để đưa ra kết quả đúng. Đồng thời cũng tạo hưng phấn cho học sinh khi học nội dung này, làm các e tự tin hơn và đem lại kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia.
Ví dụ 18:  Cho tích phân 
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HD: Ví dụ này giáo viên có thể hướng dẫn học sinh 3 cách dùng máy tính

Cách 1: Xét từng đáp an bằng cách giải hệ phương trình, nếu hệ có nghiệm nguyên thì đáp án đó là đáp án đúng.
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Cách 2: Từ điều kiện 
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 là một trong các đáp án đã cho thì dừng lại, đó là đáp án đúng.

Cách 3:  Từ điều kiện 
[image: image160.wmf]ò

+

=

+

2

1

3

ln

2

ln

)

1

(

1

b

a

dx

x

x



 EMBED Equation.3  [image: image161.wmf]ò

=

Þ

+

2

1

)

1

(

3

.

2

x

x

dx

b

a

e
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Đáp án đúng là B.
m) Giải pháp 7:  Củng cố lại kiến thức, kỹ năng làm bài tích phân thông qua buổi thảo luận. 
Giáo viên tổ chức một vài buổi thảo luận trong đó giáo viên giao nhiệm vụ cho từng nhóm chuẩn bị trước ở nhà, nên chia thành 6 nhóm và năng lực học tập ở các nhóm là tương đương nhau.

Nhóm 1: Giải quyết các bài toán vận dụng định nghĩa tích phân.

Nhóm 2: Giải quyết các bài toán vận dụng tính chất của tích phân.

Nhóm 3: Giải quyết các bài toán vận dụng các phương pháp tính tích phân.

Nhóm 4: Giải quyết các bàì toán tích phân thông qua hình ảnh trực quan và vận dụng công thức tính diện tích hình phẳng và thể tích khối tròn xoay
Nhóm 5:  Vận dụng tích phân để giải quyết các bài toán thực tế trong đời sống xã hội .
Nhóm 6: Giải quyết các bài toán trắc nghiệm khách quan có sự hổ trợ của máy tính bỏ túi.

 Buổi thảo luận được tiến hành theo trình tự như sau:

     - Đầu tiên một nhóm lên trình bày, phát kết quả của nhóm cho các nhóm khác.

- Tiếp theo, các nhóm khác đưa ra câu hỏi đối với nhóm vừa trình bày, đế xuất cách giải của nhóm.

- Giáo viên nhận xét và đưa ra kết luận cuối cùng, yêu cầu toàn bộ học sinh ghi nhận.

- Giáo viên có thể trao thưởng cho các nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ, có thể thưởng điểm cao hoặc những món quà ý nghĩa để khích lệ học sinh.
- Giáo viên nhận xét từng học sinh trong sự chuẩn bị và tiếp thu kiến thức.  

Buổi thảo luận tiếp theo thì yêu cấu của các nhóm được đổi cho nhau.

2.3.3. Một số bài tập tham khảo
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Câu 19: Cho f(1)=12, f’(x) liên tục và 
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Câu 22: Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là 25
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2.4. Kết quả thực hiện
Kết quả vận dụng của bản thân:


Chúng tôi đã thực hiện việc áp dụng cách làm này trong nhiều năm với những mức độ khác nhau giữa các lớp trong cùng một khoá học hoặc giữa các lớp ở các khoá học khác nhau. 

          Đề tài này đã được thực hiện giảng dạy khi tôi tham gia dạy lớp 12C6 năm học 2016-2017ở trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên. Trong quá trình học đề tài này, học sinh thực sự thấy tự tin, tạo cho học sinh niềm đam mê ,yêu thích môn toán, mở ra cho học sinh cách nhìn nhận, vận dụng, linh hoạt, sáng tạo các kiến thức đã học, tạo nền cho học sinh tự học, tự nghiên cứu .Kết quả ,học sinh tích cực tham gia giải bài tập, nhiều em tiến bộ, nắm vững kiến thức cơ bản ,nhiều em vận dụng tốt ở từng bài toán cụ thể .Qua các bài kiểm tra về nội dung này và các bài thi học kỳ, thi thử Cao đẳng, Đại học có nội dung này, tôi nhận thấy nhiều em có sự tiến bộ rõ rệt và đạt kết quả tốt. Cụ thể như sau :

	Lớp 12C6 năm học 2016-2017 (Sỉ số 42)

	G
	K
	TB
	Y
	Kém

	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8
	19
	20
	48
	12
	29
	2
	4
	0
	0


Triển khai trước tổ bộ môn:
Chúng tôi đã đưa đề tài này ra tổ để trao đổi, thảo luận và rút kinh nghiệm. Đa số các đồng nghiệp trong tổ đã đánh giá cao và vận dụng có hiệu quả, tạo được hứng thú cho học sinh và giúp các em hiểu sâu, nắm vững hơn về bản chất hình học cũng như tạo thói quen sáng tạo trong nghiên cứu và học tập. Và cho đến nay, những kinh nghiệm của tôi đã được tổ thừa nhận là có tính thực tiễn và tính khả thi. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục xây dựng thêm nhiều ý tưởng để giúp học sinh trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên học tập nội dung này một cách tốt nhất để đạt kết quả cao nhất trong các kì thi. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Trong dạy học giải bài tập toán nói chung và dạy học giải bài tập toán tích phân nói riêng, việc xây dựng các bài toán riêng lẻ thành một hệ thống theo một trình tự logic có sự sắp đặt của phương pháp và quy trình giải toán sẽ giúp học sinh dễ dàng tiếp cận với nội dung bài học, đồng thời có thể phát triển tư duy học toán cũng như tạo ra niềm vui và sự hứng thú trong học toán. 

Việc chọn trình tự bài tập và phân dạng như trên giúp học sinh dễ tiếp thu hơn và thấy được trong từng bài toán nên áp dụng kiến thức nào cho phù hợp. Mỗi dạng toán tôi chọn một số bài tập để học sinh hiểu cách làm để từ đó làm những bài tập mang tính tương tự và dần nâng cao hơn. .Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh không tiến bộ do mất cơ bản, sức ỳ quá lớn hoặc chưa có động cơ, hứng thú trong  học tập. 

Do đó đây chỉ là những giải pháp trong hàng vạn giải pháp để giúp phát triển tư duy, sự sáng tạo của học sinh. Giáo viên trước hết phải cung cấp cho học sinh nắm chắc các kiến thức cơ bản sau đó là cung cấp cho học sinh cách nhận dạng bài toán, thể hiện bài toán từ đó học sinh có thể vân dụng linh hoạt các kiến thưc cơ bản, phân tích tìm ra hướng giải, bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào là rất quan trọng để học sinh không sợ khi đứng trước một bài toán khó mà dần dần tạo sự tự tin, gây hứng thú say mê môn toán, từ đó tạo cho học sinh tác phong tự học tự nghiên cứu . Đề tài có thể phát triển và xây dựng thành hệ thống đề thành sách tham khảo cho học sinh và giáo viên. 

Rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn quan tâm và đồng nghiệp để đề tài này được đầy đủ hoàn thiện hơn .

3.2. Kiến nghị
Đối với tổ chuyên môn : 

Cần có nhiều buổi họp thảo luận về nội dung tích phân, đặc biệt là ứng dụng của tích phân. Khuyến khích học sinh xây dựng bài tập toán liên quan đến những dạng bài tập toán trong bài giảng. 

Đối với trường :  

 Cần bố trí những tiết thảo luận hơn nữa để thông qua đó các học sinh bổ trợ nhau về kiến thức. Trong dạy học giải bài tập toán, giáo viên cần xây dựng bài giảng thành hệ thống những bài tập có phương pháp và quy trình giải toán. 

Đối với ngành giáo dục : 

Phát triển và nhân rộng những đề tài có ứng dụng thực tiễn cao, đồng thời viết thành những bộ sách tham khảo cho học sinh và giáo viên. 

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

           Hiệu trưởng

            Nguyễn Văn Ngọc


	Thanh Hoá ngày 29 tháng 5 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
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Trong ví dụ này, học sinh phải nhớ lại công thức tính diện tích hình phẳng và các trường hợp xây dựng công thức tính diện tích hình phẳng. Đáp án đúng là B.





Giáo viên cần cho học sinh chuyển khối tròn xoay ứng với thể tích � EMBED Equation.3  ��� và � EMBED Equation.3  ��� về công thức tích phân.


� EMBED Equation.3  ���, � EMBED Equation.3  ���








HD: Giáo viên cần cho học sinh chuyển hình phẳng ứng với diện tích � EMBED Equation.3  ��� và � EMBED Equation.3  ��� về công thức tích phân.


� EMBED Equation.3  ���, � EMBED Equation.3  ���














Một xưởng sản xuất muốn tạo ra những chiếc đồng hồ cát bằng thuỷ tinh có dạng hình trụ, phần chứ cát là hai nửa hình cầu bằng nhau ( hình vẽ bên cạnh). Luợng thuỷ tinh làm chiếc đồng hồ cát gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau:


A. 602,2 � EMBED Equation.3  ���                      B. 1070,8 � EMBED Equation.3  ���


C. 6021,3 � EMBED Equation.3  ���                   D. 711,6 � EMBED Equation.3  ���





HD:Xét hệ trục tọa độ như hình vẽ





 Pt elip: � EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ��� (� EMBED Equation.3  ���0)


Vậy diện tích trồng hoa là � EMBED Equation.3  ���.


Từ đó tìm được số tiền để trồng hoa.


Như vậy học sinh phải biết chuyển đổi diện tích hình phẳng về tích phân.





Như vậy, trong ví dụ này học sinh phải nhớ được mối liên hệ giữa vận tốc và quảng đường đi được thông qua tích phân.





� EMBED Equation.3  ���
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